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DANH SÁCH GIẤY PHÉP LÁI XE THÔNG BÁO HỦY, KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG 

( Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày      tháng   năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum) 

          

STT Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND 

hoặc Căn cước 

công dân 

Địa chỉ Hạng Số GPLX cũ 
Số phôi 

GPLX cũ  
Nơi cấp  Ngày cấp 

01 NGUYỄN THỊ MAI LY 10/03/1972 233021059 
Thôn 02-X. Đắk Cấm, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 621034001461 AH923584 

Sở GTVT 
Kon Tum 

14/7/2015 

02 ĐỖ NGỌC SƠN 17/07/1993 233235863 
Thôn 1,-TT. Sa Thầy, H. Sa 

Thầy, T. Kon Tum 
C 620159002968 BI680500 

Sở GTVT 
Nam Định 

8/9/2020 

03 LÊ QUANG THAO 28/06/1977 233230309 
Tổ 04,-P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1|B2 620075620598 AH923628 

Sở GTVT 
Kon Tum 

14/7/2015 

04 PHẠM VÕ KHÁNH DUY 11/12/1994 062094003414 
478 Nguyễn Huệ,-P. Thống 
Nhất, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620137004371 BK447223 

Sở GTVT 
Kon Tum 

29/6/2021 

05 Y HIM 09/10/1996 233201534 
Thôn Kon Mơ Nei Sơ Lam I,-P. 
Trường Chinh, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 621183001608 AY153564 

Sở GTVT 
Kon Tum 

30/5/2018 

06 NGUYỄN HOÀNG HUY 16/12/1985 062085004089 
21 Trần Cao Vân,-P. Thống 
Nhất, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620189001669 AY151340 

Sở GTVT 
Kon Tum 

12/4/2018 
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07 NGUYỄN VĂN TÙNG 20/08/1987 233192451 
259/1 Sư Vạn Hạnh,-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620070621871 AT312431 

Sở GTVT 
Kon Tum 

7/12/2016 

08 PHAN HỮU LINH 20/10/1986 233074937 
Thôn Ya Hội,-X. Đăk Năng, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
C 620085620687 BC848097 

Sở GTVT 
Kon Tum 

22/3/2019 

09 NGUYỄN THỊ HUỆ 24/04/1978 034178009840 
104 Bà Triệu,-P. Thắng Lợi, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
B2 621168002109 AQ510557 

Sở GTVT 
Kon Tum 

12/9/2016 

10 VÕ QUANG KHẢI 27/03/1999 233310320 
23 Âu Cơ,-P. Quang Trung, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620184002654 AY153583 

Sở GTVT 
Kon Tum 

30/5/2018 

11 Y TÂM 10/03/1981 062181000067 
102 Lê Quý Đôn,-P. Quang 

Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

B2 621052622350 BK447666 
Sở GTVT 
Kon Tum 

7/10/2021 

12 PHẠM THỊ HẰNG 01/01/1971 034171010317 
Thôn Tân An,-X. Ia Chim, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621031000874 AH237255 

Sở GTVT 
Kon Tum 

15/4/2015 

13 PHAN HỮU HỌC 01/09/1995 215391587 
272 Trần Phú-TT. Plei Cần, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
C 620140001150 BI353652 

Sở GTVT 
Kon Tum 

10/3/2021 

14 A HYĚNG 10/12/1992 233137825 
Thôn Kon Mơ Nay Sơ Lam 1-P. 
Trường Chinh, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
C 620202003775 BK446893 

Sở GTVT 
Kon Tum 

21/7/2021 
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15 A HYĔNG 10/12/1992 233137825 
Thôn Kon Mơ Nay Sơ Lam 1-P. 
Trường Chinh, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 620202003775 BI646252 

Sở GTVT 
Kon Tum 

17/9/2020 

16 A TŨNG 27/07/1997 062097001333 
Thôn Plei Klech-X. Ngọk Bay, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620159004722 AK881526 

Sở GTVT 
Kon Tum 

16/12/2015 

17 NGUYỄN THỊ ÁNH HÒA 24/04/1967 052167005218 
Thôn Kon Tum Kơ Bơng,-P. 
Thắng Lợi, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 621058000121 AH923275 

Sở GTVT 
Kon Tum 

7/7/2015 

18 LÊ THỊ HẠNH 01/09/1984 233232579 
10 Trường Chinh,-P. Trường 
Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
B2 AT184848 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

5/4/2012 

19 LÊ THANH KHƯƠNG 20/12/1980 233223083 
10 Trường Chinh,-P. Trường 
Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
B2 620123646178 AT523700 

Sở GTVT 
Kon Tum 

7/6/2017 

20 NGUYỄN TRỌNG HÀ 07/03/1991 062091000119 
164 Trần Đại Nghĩa,-P. Nguyễn 
Trãi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 620095621991 AT318639 
Sở GTVT 
Kon Tum 

12/1/2017 

21 LÊ NGỌC HIỀN 22/05/1998 064098002394 
293 Phan Đình Phùng,-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620194001546 BC848710 

Sở GTVT 
Kon Tum 

9/4/2019 

22 ĐOÀN TRUNG HIẾU 12/02/1999 062099001305 
Thôn 4,-X. Hà Mòn, H. Đắk Hà, 

T. Kon Tum 
A1 750204023249 BJ045852 

Sở GTVT 
Đồng Nai 

20/11/2020 
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23 LÊ PHƯỚC TÀI 20/03/2000 233350457 
124 Sư Vạn Hạnh,-P. Duy Tân, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620197003187 BD508637 

Sở GTVT 
Kon Tum 

5/9/2019 

24 A RAN 29/03/1999 062099000844 
Thôn Kơ Năng,-X. Ngọk Bay, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620187005032 BA604349 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/10/2018 

25 LƯU THIÊN QUỲNH NHƯ 09/07/2003 233358170 
-P. Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 621211001477 BK447849 

Sở GTVT 
Kon Tum 

11/10/2021 

26 NGUYỄN SƠN TÙNG 20/07/1991 233127036 
54/2 Trần Quang Khải,-P. Quyết 

Thắng, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

C 640160013225 AN537952 
Sở GTVT 
Gia Lai 

24/8/2016 

27 ĐINH NỮ KIỀU VY 28/08/1990 215647143 
Thôn Ngọc Thạnh,-X. Phước 
An, H. Tuy Phước, T. Bình 

Định 
A1 AR669285 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

1/6/2011 

28 LÊ HỮU TÂN 16/07/2000 233310924 
265 Trần Hưng Đạo,-P. Quyết 
Thắng, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620194003184 BD508640 

Sở GTVT 
Kon Tum 

5/9/2019 

29 A THAY 01/01/1985 233107923 
Thôn Đông Thượng,-X. Đắk 

Pék, H. Đắk Glei, T. Kon Tum 
D 620159000555 BA623063 

Sở GTVT 
Gia Lai 

18/12/2018 

30 NGUYỄN THỊ TRANG 10/07/1993 040193044484 
578 Phan Đình Phùng,-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621162001410 AP136722 

Sở GTVT 
Kon Tum 

20/7/2016 
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31 NGUYỄN VĂN HIẾU 19/04/1997 233231133 
Thôn Tân Lập A,-X. Đắk 

HRing, H. Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 620174002330 AT521202 

Sở GTVT 
Kon Tum 

3/5/2017 

32 TRẦN ĐỨC HUY 28/04/1999 233248691 
09 Nguyễn Sinh Sắc,-P. Quang 
Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 790194047836 BC677047 

Sở GTVT 
Hồ Chí Minh 

13/3/2019 

33 TỐNG TRẦN NAM 26/08/1973 233156525 
Thôn Kon Tu 2,-P. Trường 

Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1 620159004588 AK880333 
Sở GTVT 
Kon Tum 

3/12/2015 

34 ĐỖ ÁI QUỐC 03/10/1979 211568984 
41 Ngô Gia Tự,-TT. Plei Cần, 

H. Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
FC 620033620112 BI351966 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/1/2021 

35 LÊ LÂM VY 25/01/2002 062302003027 
40 Bùi Đạt,-P. Thắng Lợi, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621203002802 BI646723 

Sở GTVT 
Kon Tum 

17/9/2020 

36 ĐỖ CAO CƯỜNG 14/05/1983 066083000904 
Tổ dân phố 4B,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1|E 620093000060 AQ509836 

Sở GTVT 
Kon Tum 

7/9/2016 

37 ĐẶNG MẬU THOAN 19/05/1958 233095916 
Tổ 10,-P. Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
B2 620153002016 AH922526 

Sở GTVT 
Kon Tum 

18/6/2015 

38 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH 26/02/1986 046086007559 
495 Trần Nhân Tông,-P. Quang 
Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620121621272 BI645448 

Sở GTVT 
Kon Tum 

28/8/2020 
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39 A KHAM 18/08/1992 062092000604 
Thôn 6,-X. Đắk Kôi, H. Kon 

Rẫy, T. Kon Tum 
A1 620132003160 AA845154 

Sở GTVT 
Kon Tum 

22/5/2013 

40 TRẦN THÀNH ĐẠT 30/05/2001 062201006638 
Thôn Đắk Tin,-X. Đăk Ngọk, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 750198026288 BE684065 

Sở GTVT 
Đồng Nai 

11/12/2019 

41 TRIỆU TRẦN SÂM 17/06/1990 062090003390 
Tổ dân phố 1,-TT. Măng Đen, 

H. Kon Plông, T. Kon Tum 
A1 620127622204 AA108379 

Sở GTVT 
Kon Tum 

31/10/2012 

42 A THƯNG 04/10/1997 062097000692 
Thôn Tam Rin,-X. Ngok Yêu, 
H. Tu Mơ Rông, T. Kon Tum 

A1 620189002758 AY154105 
Sở GTVT 
Kon Tum 

13/6/2018 

43 TRẦN DOÃN HẢI 18/12/1993 174073816 
240 U Rê,-P. Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620111620238 AB588576 

Sở GTVT 
Kon Tum 

28/8/2013 

44 TRẦN DOÃN HẢI 18/12/1993 174073816 
240 U Rê,-P. Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
C 620111620238 AT315652 

Sở GTVT 
Kon Tum 

19/12/2016 

45 NGUYỄN THỊ VĂN THÚY 20/10/1996 215398067 
Thôn 9,-X. Đắk Ruồng, H. Kon 

Rẫy, T. Kon Tum 
A1 791158200995 AK414511 

Sở GTVT 
Hồ Chí Minh 

1/10/2015 

46 BÙI VĂN TOÀN 10/09/1991 017091005699 
Thôn 5,-TT. Sa Thầy, H. Sa 

Thầy, T. Kon Tum 
A1 620127622934 AT315882 

Sở GTVT 
Kon Tum 

21/12/2016 



7 
 

47 LÊ TÂM TRÍ 04/08/1990 241264733 
61/8 Trần Khắc Chân,-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620197001639 BC849417 

Sở GTVT 
Kon Tum 

23/4/2019 

48 NGUYỄN VĂN QUANG 22/04/1991 233141852 
138 Hùng Vương,-P. Quang 
Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
C 620176003386 AT523759 

Sở GTVT 
Kon Tum 

7/6/2017 

49 HOÀNG ANH TUẤN 14/08/1992 241580551 
555/10/4 Nguyễn Huệ,-P. Thống 

Nhất, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1 620177004539 BH081071 
Sở GTVT 
Kon Tum 

18/3/2020 

50 NGUYỄN VĂN HOÀNG 05/10/1968 064068002822 
48 Trương Quang Trọng,-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon Tum, T. 
Kon Tum 

A1 620097620552 AR074770 
Sở GTVT 
Kon Tum 

3/11/2016 

51 NGUYỄN VĂN HOÀNG 05/10/1968 064068002822 
48 Trương Quang Trọng,-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon Tum, T. 
Kon Tum 

B2 620097620552 AC808420 
Sở GTVT 
Kon Tum 

22/4/2014 

52 HỒ THỊ HOA 01/10/1968 233211929 
Thôn Kon Tu 1,-X. Đắk Blà, 
TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 621033891463 AR069513 
Sở GTVT 
Kon Tum 

3/10/2016 

53 ĐOÀN VĂN NAM 17/03/1994 040094002641 
Thôn 4,-TT. Plei Cần, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 AU691588 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

8/6/2012 

54 NGUYỄN THỊ THU CÚC 22/03/2003 062303001314 
Thôn 5,-X. Đoàn Kết, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 621212002008 BK448981 

Sở GTVT 
Kon Tum 

20/10/2021 
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55 LÊ ANH ĐỨC 23/04/1998 062098001060 
Thôn Ya Kim,-X. Đăk Năng, 
TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 620170004640 BG167813 
Sở GTVT 
Gia Lai 

9/3/2020 

56 NGUYỄN ĐÌNH THANH 01/07/1973 064073005596 
79/9 Nguyễn Huệ,-P. Thống 
Nhất, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
C 620146003154 BI647473 

Sở GTVT 
Kon Tum 

9/10/2020 

57 NGUYỄN ĐÌNH THANH 01/07/1973 064073005596 
79/9 Nguyễn Huệ,-P. Thống 
Nhất, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620146003154 AL981323 

Sở GTVT 
Kon Tum 

15/3/2016 

58 TRẦN VĂN TRANG 07/08/1966 038066020225 
Thôn 9,-X. Đắk Ruồng, H. Kon 

Rẫy, T. Kon Tum 
A4|B2 620138001348 AI727537 

Sở GTVT 
Kon Tum 

12/8/2015 

59 PHÙNG VĂN HẢI 15/06/1995 233227881 
Thôn 1B,-X. Đắk La, H. Đắk 

Hà, T. Kon Tum 
A1 620135007402 AB892560 

Sở GTVT 
Kon Tum 

3/1/2014 

60 TRẦN MINH HƯNG 31/10/1994 233175344 
Tổ 2,-P. Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620133000461 AB589779 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/9/2013 

61 HỒ QUỐC LỘC 25/06/1990 233132803 
-P. Thống Nhất, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
B2 520085001847 BD782739 

Sở GTVT 
Kon Tum 

3/1/2020 

62 TRẦN QUỐC TỎ 12/12/1985 062085000825 
880 Phan Đình Phùng,-P. Quyết 
Thắng, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 R706096 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

4/10/2004 
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63 LÊ THANH HỮU 25/03/1993 233166000 
135 Trần Hưng Đạo,-P. Thống 
Nhất, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620119621848 AR070866 

Sở GTVT 
Kon Tum 

14/10/2016 

64 LÊ TUẤN HUY 02/08/1975 233330607 
153 Hai Bà Trưng,-P. Quyết 

Thắng, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

C 620964000326 AS487935 
Sở GTVT 
Kon Tum 

2/12/2016 

65 LÊ DANH CHIẾN 10/08/1987 172931651 
Thôn 7,-X. Ia Tơi, H. Ia H'Drai, 

T. Kon Tum 
A1 620121622668 AA109629 

Sở GTVT 
Kon Tum 

18/12/2012 

66 VŨ THỊ XUÂN HƯƠNG 29/06/1998 233233433 
Thôn 4,-X. Chư Hreng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620161003148 AQ507277 

Sở GTVT 
Kon Tum 

18/8/2016 

67 LÊ QUANG HUY 26/07/1998 062098003550 
-X. Đắk Ui, H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 
A1 640194002903 BB271264 

Sở GTVT 
Gia Lai 

20/3/2019 

68 
NGUYỄN THỊ THANH 

NGHI 
22/01/1984 233071937 

Tổ 4,-P. Quang Trung, TP. Kon 
Tum, T. Kon Tum 

B2 621037890639 AR073828 
Sở GTVT 
Kon Tum 

28/10/2016 

69 ĐỖ LINH TÂM 17/10/1991 062091000173 
508 Trần Nhân Tông,-P. Quang 
Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 AL753286 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

8/2/2010 

70 NGUYỄN VĂN DUY 10/10/1986 037086009741 
Thôn Đắk Prông,-X. Chư 

Hreng, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1 620097622064 AT524650 
Sở GTVT 
Kon Tum 

11/7/2017 
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71 TRẦN HUY 26/01/1985 233070232 
Hẻm 456 Đào Duy Từ,-P. 

Thắng Lợi, TP. Kon Tum, T. 
Kon Tum 

A1 AG029346 - 
Sở GTVT 
Kon Tum 

11/11/2008 

72 NGUYỄN THỊ ÁI NƯƠNG 19/05/1985 233065678 
Thôn Ngô Thạnh,-X. Đăk Năng, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 AN753302 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

17/8/2010 

73 NGUYỄN QUỐC HƯNG 21/08/1987 233085930 
X. Vinh Quang, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
E 520114000951 AU681093 

Sở GTVT 
Bình Định 

15/7/2017 

74 A RÔ 20/03/1990 062090000207 
X. Măng Cành, H. Kon Plông, 

T. Kon Tum 
A1 620130005580 AB589116 

Sở GTVT 
Kon Tum 

10/9/2013 

75 NGUYỄN THU 10/01/1963 049063007378 
Thôn 1,-X. Đắk Cấm, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620001000021 AH235128 

Sở GTVT 
Kon Tum 

30/3/2015 

76 NGUYỄN VĂN QUỐC TRÍ 31/12/1980 062080002407 
464 Trần Phú,-P. Quang Trung, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
B2 620074000027 AH059499 

Sở GTVT 
Kon Tum 

10/3/2015 

77 PHẠM CÔNG PHƯỚC 12/02/1987 233103405 
Thôn Kon Rờ Bàng 1,-X. Vinh 
Quang, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
B2 620068620268 AB890079 

Sở GTVT 
Kon Tum 

1/11/2013 

78 PHẠM CÔNG PHƯỚC 12/02/1987 233103405 
Thôn Kon Rờ Bàng 1,-X. Vinh 
Quang, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620068620268 AQ509422 

Sở GTVT 
Kon Tum 

1/9/2016 
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79 VŨ VĂN THANH 17/08/1999 233257416 
Thôn 7,-TT. Plei Cần, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 620181002949 AY154379 

Sở GTVT 
Kon Tum 

20/6/2018 

80 BÙI TRỌNG SANG 12/03/1997 233250903 
Thôn Plar Sar,-X. Ia Chim, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 790204095642 BG643588 

Sở GTVT 
Hồ Chí Minh 

23/7/2020 

81 HUỲNH NGỌC THANH 30/03/1995 233200246 
146B Nguyễn Huy Lung,-P. 
Thắng Lợi, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 620157666843 AH058142 

Sở GTVT 
Kon Tum 

2/2/2015 

82 ĐẶNG VĂN TIẾP 12/03/1973 151025475 
Thôn Tường An,-X. Tân Hòa, 

H. Vũ Thư, T. Thái Bình 
C 340948340957 AV621244 

Sở GTVT 
Thái Bình 

7/9/2017 

83 A DÂNG 29/03/1998 062098003582 
Thôn Tua Team,-X. Đăk Long, 

H. Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 620200005104 BI349772 

Sở GTVT 
Kon Tum 

10/12/2020 

84 A ĐƯỢC 20/02/1995 062095001111 
-X. Rơ Kơi, H. Sa Thầy, T. Kon 

Tum 
A1 620145001065 AC807622 

Sở GTVT 
Kon Tum 

27/3/2014 

85 A THĂK 01/01/1994 062094001493 
Thôn 4,-X. Kroong, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620175006201 AV776788 

Sở GTVT 
Kon Tum 

30/11/2017 

86 NGUYỄN ĐỨC DANH 29/10/2000 233279110 
-X. Sa Nhơn, H. Sa Thầy, T. 

Kon Tum 
A1 620199004953 BD782267 

Sở GTVT 
Kon Tum 

24/12/2019 
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87 PHAN XUÂN DŨNG 03/02/1986 233073412 
04 Hai Bà Trưng,-P. Quang 

Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1|B2 620106000016 AH058704 
Sở GTVT 
Kon Tum 

11/2/2015 

88 TRẦN VĂN SƠN 19/01/1994 056094012713 
36 Võ Thị Sáu,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 620134005818 AB589546 

Sở GTVT 
Kon Tum 

20/9/2013 

89 NGUYỄN XUÂN CHÁNH 12/03/2001 233311022 
06 Trương Quang Trọng,-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon Tum, T. 
Kon Tum 

A1 620204000194 BD782806 
Sở GTVT 
Kon Tum 

3/1/2020 

90 HOÀNG CHUNG HIẾU 26/01/2000 042200010582 
Thôn 5,-TT. Plei Cần, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 620183001690 AY151315 

Sở GTVT 
Kon Tum 

12/4/2018 

91 LÊ MINH TRỰC 23/07/1993 233235030 
13 Nguyễn Khuyến,-P. Thắng 

Lợi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620188001460 BH016476 

Sở GTVT 
Kon Tum 

18/2/2020 

92 HOÀNG TRUNG VĂN 15/04/1996 062096005708 
12 Thu Bồn,-P. Trường Chinh, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620143002558 AD754167 

Sở GTVT 
Kon Tum 

22/7/2014 

93 HOÀNG THỊ THÁI 12/07/1966 040166001890 
Thôn 09,-TT. Đắk Rve, H. Kon 

Rẫy, T. Kon Tum 
A1 621036889315 BD781553 

Sở GTVT 
Kon Tum 

29/11/2019 

94 THAO LINH ĐA 10/07/1990 062090000262 
Thôn Măng Tôn,-X. Pờ Y, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 620136004910 AB587638 

Sở GTVT 
Kon Tum 

9/8/2013 
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95 NGUYỄN QUỐC TÀI 20/03/2000 062200006564 
Thôn 6,-X. Đoàn Kết, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620180004487 BA602706 

Sở GTVT 
Kon Tum 

23/8/2018 

96 ĐÀO QUANG XUYÊN 10/06/1997 174674074 
Thôn Đắk Giàng,-X. Đắk Nông, 

H. Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 790169085922 AN346758 

Sở GTVT 
Hồ Chí Minh 

27/4/2016 

97 A ĐIỆN 08/10/1993 062093005274 
Thôn Đắk Pung,-X. Đắk Rơ 

Nga, H. Đắk Tô, T. Kon Tum 
A1 620207004328 BI348054 

Sở GTVT 
Kon Tum 

30/10/2020 

98 PHẠM VĂN HÒA 15/03/1996 062096006128 
-X. Đăk Năng, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 620157003901 AJ390477 

Sở GTVT 
Kon Tum 

29/9/2015 

99 TRẦN NGỌC ÁNH HUYỀN 24/08/1995 233184245 
219 Hàm Nghi,-P. Duy Tân, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 461139015279 AC602121 

Sở GTVT 
Thừa Thiên 

Huế 
9/11/2013 

100 Y PHE 30/01/1997 062197005413 
Thôn 11,-X. Đắk Ruồng, H. 

Kon Rẫy, T. Kon Tum 
A1 621203000822 BH017430 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/3/2020 

101 CHÂU KIM PHƯỢNG 01/01/1976 225068949 
354/10 Sư Vạn Hạnh,-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621119001476 AT519121 

Sở GTVT 
Kon Tum 

1/3/2017 

102 HỒ QUỐC LÊ QUYÊN 21/09/1987 233085041 
04B Nguyễn Công Trứ,-P. 

Thống Nhất, TP. Kon Tum, T. 
Kon Tum 

A1 AB482726 - 
Sở GTVT 
Kon Tum 

31/7/2007 
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103 Y YIT 02/12/1996 233201501 
Thôn Kon Hring,-X. Đắk Blà, 
TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 621175002538 AT526177 
Sở GTVT 
Kon Tum 

2/8/2017 

104 NGUYỄN TẤN DŨNG 16/11/1997 212812800 
-P. Ngô Mây, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
C 510203002643 BH079279 

Sở GTVT 
Quảng Ngãi 

4/6/2020 

105 NGUYỄN QUANG HẢI 01/12/1990 064090016943 
05 Đào Duy Từ,-P. Trường 

Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

B2 620149002266 AD753347 
Sở GTVT 
Kon Tum 

25/6/2014 

106 NGUYỄN SỰ 15/12/1993 212789728 
135 Hoàng Thị Loan,-P. Quang 
Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620174003492 AT524190 

Sở GTVT 
Kon Tum 

20/6/2017 

107 NGUYỄN THỊ THẮM 07/06/1999 233269056 
Thôn 1,-TT. Đắk Rve, H. Kon 

Rẫy, T. Kon Tum 
A1 621202003936 BI350785 

Sở GTVT 
Kon Tum 

30/12/2020 

108 TẠ CÔNG THỨC 13/04/1989 062089000712 
Thôn 12,-X. Đắk HRing, H. Đắk 

Hà, T. Kon Tum 
A1 620136000383 AA464787 

Sở GTVT 
Kon Tum 

11/1/2013 

109 LÊ MẠNH HÙNG 30/08/1968 062068003102 
1009 Phan Đình Phùng,-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon Tum, T. 
Kon Tum 

E 620991000096 BH237618 
Sở GTVT 
Kon Tum 

19/6/2020 

110 ĐOÀN CHÍ THÀNH 11/04/1974 038074014650 
Tổ dân phố 2B,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
B2 620200004574 BI348929 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/11/2020 
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111 NGUYỄN ĐẠI LỢI 21/04/1975 046075001738 
Thôn 3,-TT. Sa Thầy, H. Sa 

Thầy, T. Kon Tum 
A1 AQ420121 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

28/12/2010 

112 ĐẶNG TRUNG HẬU 14/10/1992 033092013319 
307 Phan Đình Phùng,-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 AT660702 - 

Sở GTVT 
Hồ Chí Minh 

25/11/2011 

113 HỒ MẠNH QUỲNH 02/11/1997 042097008488 
Thôn 4-TT. Plei Cần, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 620181001553 AY151469 

Sở GTVT 
Kon Tum 

12/4/2018 

114 NGUYỄN DIÊN HÙNG 13/02/1983 040083002045 
-TT. Plei Cần, H. Ngọc Hồi, T. 

Kon Tum 
B2 620138002950 AA844929 

Sở GTVT 
Kon Tum 

9/5/2013 

115 NGUYỄN ĐƯỜNG PHI 22/08/1991 062091003709 
183 Trường Chinh,-P. Trường 
Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
B2 620199004197 BD781126 

Sở GTVT 
Kon Tum 

20/11/2019 

116 A ĐẶT 28/09/2000 062200003455 
Làng Đắk Pung,-X. Đắk Rơ 

Nga, H. Đắk Tô, T. Kon Tum 
A1 620194002130 BC850425 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/6/2019 

117 NGUYỄN HOÀNG GIANG 04/01/1993 233155166 
Thôn Phương Quý,-X. Vinh 

Quang, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1 620177001730 AT519950 
Sở GTVT 
Kon Tum 

22/3/2017 

118 LÝ KHÁNH LY 03/11/1994 056194000945 
Thôn Phương Quý 2,-X. Vinh 
Quang, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 621134000777 AA466665 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/2/2013 
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119 HOÀNG VĂN NGỌC 01/07/1994 030094006598 
Tổ dân phố 4B,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 620121621416 BD780242 

Sở GTVT 
Kon Tum 

29/10/2019 

120 NGUYỄN VĂN LÂN 13/10/1985 074085005152 
Thôn 2,-X. Kon Đào, H. Đắk 

Tô, T. Kon Tum 
C 790150157311 BI645117 

Sở GTVT 
Kon Tum 

14/8/2020 

121 ĐẶNG NHẬT QUANG 02/09/1993 230913101 
389 Hùng Vương,-P. Phù Đổng, 

TP. Pleiku, T. Gia Lai 
B2 620161357777 AN006806 

Sở GTVT 
Kon Tum 

5/4/2016 

122 VI VĂN PHI 02/09/1999 067099004028 
Thôn Ia Muung,-X. Ia Dom, H. 

Ia H'Drai, T. Kon Tum 
A2 790173324253 BJ859436 

Sở GTVT 
Hồ Chí Minh 

3/2/2021 

123 PHẠM MINH TIẾN 23/07/1997 062097000851 
110 Lê Văn Huân,-P. Trần 

Hưng Đạo, TP. Kon Tum, T. 
Kon Tum 

A1 620176006644 AV777761 
Sở GTVT 
Kon Tum 

27/12/2017 

124 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 22/04/1984 062184001321 
131 Hoàng Thị Loan,-P. Quang 
Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 621118621189 AD753393 

Sở GTVT 
Kon Tum 

27/6/2014 

125 ĐÀO TRỌNG HÂN 26/02/1999 062099004394 
04 Sư Vạn Hạnh,-P. Duy Tân, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620177002720 AT522352 

Sở GTVT 
Kon Tum 

12/5/2017 

126 BÙI VĂN HUY 04/11/1982 036082000465 
Tổ 3,-P. Nguyễn Trãi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620038697546 AN010409 

Sở GTVT 
Kon Tum 

2/6/2016 
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127 LÊ VĂN MẬN 14/01/1982 051082018856 
Thôn 4,-TT. Sa Thầy, H. Sa 

Thầy, T. Kon Tum 
A1 620215003849 BM049605 

Sở GTVT 
Kon Tum 

1/12/2021 

128 A MINH 01/01/1962 233304748 
-X. Ngok Wang, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 
A1 AR153764 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

15/4/2011 

129 NGUYỄN ANH TÂN 12/05/2000 062200003758 
Thôn Trung Thành,-P. Ngô 
Mây, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620182005613 BA605817 

Sở GTVT 
Kon Tum 

11/12/2018 

130 HUỲNH THỊ THỜI 05/05/1996 215427123 
66 Hồ Tùng Mậu,-P. Thắng Lợi, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 641162004208 AR054128 

Sở GTVT 
Gia Lai 

21/9/2016 

131 A VI 25/09/1992 062092001190 
Thôn Đắk Mút,-X. Đắk Mar, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 620141000972 AC807755 

Sở GTVT 
Kon Tum 

27/3/2014 

132 BÙI VĂN HUY 04/11/1982 036082000465 
Tổ 3,-P. Nguyễn Trãi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
B2 620038697546 BC850895 

Sở GTVT 
Kon Tum 

21/6/2019 

133 TRẦN THỊ VÂN ANH 31/08/1983 036183026157 
Thôn Kon Jri Xút,-X. Đắk Blà, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 AQ421631 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

11/11/2010 

134 TRẦN THANH TRUNG 04/12/1999 062099004142 
426 Trần Phú,-P. Quang Trung, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620179006629 AV777782 

Sở GTVT 
Kon Tum 

27/12/2017 
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135 HÀ XUÂN VIỆT 08/08/1994 233183982 
38 Trần Cao Vân,-P. Thống 
Nhất, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620124621806 AQ509572 

Sở GTVT 
Kon Tum 

1/9/2016 

136 TRẦN THỊ BÍCH HIỀN 01/02/1992 233162728 
299/14 Lê Hồng Phong,-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon Tum, T. 
Kon Tum 

B2 621104010292 BH238672 
Sở GTVT 
Kon Tum 

10/7/2020 

137 NGUYỄN HỒNG HẢI 10/11/2000 233333954 
-X. Chư Hreng, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 620182005523 BA605711 

Sở GTVT 
Kon Tum 

11/12/2018 

138 TRƯƠNG THỊ NGỌC NGÀ 29/04/1984 062184000286 
Tổ 2,-P. Ngô Mây, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 AF001119 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

29/5/2008 

139 NGUYỄN VĂN TÀI 19/07/1991 062091001222 
Thôn 2,-X. Diên Bình, H. Đắk 

Tô, T. Kon Tum 
A1 620134000624 AA465781 

Sở GTVT 
Kon Tum 

31/1/2013 

140 NGUYỄN TÀI CHÂU 01/01/1988 321814290 
Thôn Iệc,-X. Pờ Y, H. Ngọc 

Hồi, T. Kon Tum 
A1 700196011395 BE488859 

Sở GTVT 
Bình Phước 

27/11/2019 

141 NGUYỄN THỊ DỊU 04/04/1981 034181011146 
Tổ dân phố 4B,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 621049622943 AR073023 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/10/2016 

142 LƯƠNG TRỌNG THÀNH 02/03/2000 233326583 
01 Đặng Xuân Phong,-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620181004479 BA602717 

Sở GTVT 
Kon Tum 

23/8/2018 
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143 NGUYỄN VĂN HIẾU 04/05/1990 233102079 
161 Đoàn Thị Điểm,-P. Quyết 
Thắng, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
C 620126754577 AV777877 

Sở GTVT 
Kon Tum 

4/1/2018 

144 TRẦN NGỌC HƯNG 28/02/1996 062096003491 
Thôn 4,-X. Tân Cảnh, H. Đắk 

Tô, T. Kon Tum 
A1 620147003065 AE630201 

Sở GTVT 
Kon Tum 

13/8/2014 

145 ĐÀO HỮU LINH 20/11/1989 186589764 
172 Phạm Văn Đồng,-P. Lê Lợi, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 AF382148 - 

Sở GTVT 
Hà Nội 

23/3/2008 

146 A PHÂN 05/09/1998 0620980000049 
-X. Đắk Mar, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 
A1 620170000464 AT318955 

Sở GTVT 
Kon Tum 

12/1/2017 

147 LÊ NGỌC THUẤN 10/09/1984 233267769 
Thôn Phương Quý 2,-X. Vinh 
Quang, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620048620576 AJ391602 

Sở GTVT 
Kon Tum 

23/10/2015 

148 HOÀNG VĂN HẢO 18/08/1980 038080035617 
-X. Pờ Y, H. Ngọc Hồi, T. Kon 

Tum 
A1 620041622199 AQ509596 

Sở GTVT 
Kon Tum 

1/9/2016 

149 HUỲNH DUY PHƯƠNG 25/07/1993 233218685 
168 Lê Lợi,-P. Quyết Thắng, 
TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 AT184815 - 
Sở GTVT 
Kon Tum 

28/3/2012 

150 A VIỂN 28/03/1998 233240371 
Thôn Đắk Gô,-X. Đắk KRoong, 

H. Đắk Glei, T. Kon Tum 
A1 790183075664 BA186649 

Sở GTVT 
Hồ Chí Minh 

20/4/2018 
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151 VÕ THÀNH CÔNG 18/05/1983 052083008963 
Thôn Phương Quý 2,-X. Vinh 
Quang, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620039620136 AA467084 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/3/2013 

 152 NGUYỄN HẢI HAI 01/01/1980 233044673 
Thôn 5,-X. Chư Hreng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 AQ420552 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/1/2011 

153 TRẦN ANH VINH 11/07/1997 062097003492 
-X. Vinh Quang, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 620192000798 BC847159 

Sở GTVT 
Kon Tum 

28/1/2019 

154 HÀ THỊ ÁNH 01/01/1990 038190023019 
Thôn Đắk Tang,-X. Rơ Kơi, H. 

Sa Thầy, T. Kon Tum 
A1 621134000704 AA466369 

Sở GTVT 
Kon Tum 

31/1/2013 

155 NGUYỄN THỊ ÁNH 16/02/1988 233358968 
540 Phan Đình Phùng,-P. Quang 

Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1 AT295870 - 
Sở GTVT 

Hồ Chí Minh 
5/10/2011 

156 ĐẶNG QUỐC BÌNH 24/03/1962 036062018954 
81 Hà Huy Tập,-P. Quang 

Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1 620030001549 AH924562 
Sở GTVT 
Kon Tum 

4/8/2015 

157 CHU KHẢI HOÀNG 19/09/1981 062081002926 
Tổ 02,-P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 620030001440 AH923465 

Sở GTVT 
Kon Tum 

9/7/2015 

158 
NGUYỄN HUY PHƯƠNG 

NAM 
11/10/1990 233168921 

44/44 Duy Tân,-P. Trường 
Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1|D 620106000197 AJ391766 

Sở GTVT 
Kon Tum 

28/10/2015 
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159 
NGUYỄN HỒ TRƯỜNG 

NGUYÊN 
25/09/1989 062089002533 

75 Phạm Văn Đồng,-P. Lê Lợi, 
TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 AR270572 - 
Sở GTVT 

Hồ Chí Minh 
13/3/2011 

160 PHAN HỒNG NHẬT 10/06/2002 062202001024 
39 Trần Văn Hai,-P. Trường 
Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620204001940 BH237953 

Sở GTVT 
Kon Tum 

25/6/2020 

161 TRƯƠNG ANH TẠO 18/01/1981 233082029 
74 Đồng Nai,-P. Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 R707879 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

8/11/2004 

162 VÕ SỸ THÀNH ĐẠT 10/10/1996 062096005624 
233 Hùng Vương,-TT. Đắk Rve, 

H. Kon Rẫy, T. Kon Tum 
A1 790160142343 AP678765 

Sở GTVT 
Hồ Chí Minh 

18/7/2016 

163 
ĐOÀN QUỐC KHÁNH 

HOÀ 
01/09/1989 233105599 

Tổ dân phố 5,-TT. Đắk Hà, H. 
Đắk Hà, T. Kon Tum 

A1 620080621401 AQ510388 
Sở GTVT 
Kon Tum 

9/9/2016 

164 ĐẶNG VĂN LONG 20/03/1991 062091000049 
17 Cao Thắng,-P. Thắng Lợi, 
TP. Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 620096000090 BH238637 
Sở GTVT 
Kon Tum 

10/7/2020 

165 NGUYỄN ANH NGỌC 20/02/1980 233172941 
77 Huỳnh Đăng Thơ,-P. Quang 
Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620133002973 BC850776 

Sở GTVT 
Kon Tum 

18/6/2019 

166 VÕ MINH SƠN 23/06/1991 221317508 
Thôn 4B,-X. Đắk HRing, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 620123621355 AA061416 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/9/2012 
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167 LÊ TUẤN ANH 20/11/1999 038099017624 
Tổ dân phố 7,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
B2 620189003063 AY154244 

Sở GTVT 
Kon Tum 

20/6/2018 

168 
ĐOÀN QUỐC KHÁNH 

HÒA 
01/09/1989 233105599 

Tổ dân phố 5,-TT. Đắk Hà, H. 
Đắk Hà, T. Kon Tum 

C 330177015638 AV866493 
Sở GTVT 
Hưng Yên 

15/8/2017 

169 NGUYỄN ANH NGỌC 20/02/1980 233172941 
77 Huỳnh Đăng Thơ,-P. Quang 
Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
B2 620133002973 AA844899 

Sở GTVT 
Kon Tum 

9/5/2013 

170 BYANG 31/12/1989 064089003730 
Làng Mor,-X. Đăk Tơ Ver, H. 

Chư Păh, T. Gia Lai 
A1 620200001423 BH017270 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/3/2020 

171 LÊ DƯƠNG HƯNG 13/08/1981 233055615 
1069 Phan Đình Phùng,-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon Tum, T. 
Kon Tum 

A1 K462859 - 
Sở GTVT 
Kon Tum 

12/3/2003 

172 THÂN VĂN PHƯƠNG 15/03/1984 233174980 
Thôn Xuân Tân,-X. Đắk Xú, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
C 620161002923 BC092763 

Sở GTVT 
Hồ Chí Minh 

6/12/2018 

173 ĐÀO MINH ĐỨC 28/06/2000 062200001485 
-X. Hà Mòn, H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 
A1 620184003941 BA601263 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/7/2018 

174 NGUYỄN THỊ HUỆ 05/10/1965 033165003618 
181/1 Duy Tân,-P. Duy Tân, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621037000762 AH236963 

Sở GTVT 
Kon Tum 

9/4/2015 
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175 NGUYỄN VĂN QUÝ 20/08/1982 194178394 
82 Kapakalơng,-P. Thống Nhất, 

TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620041622324 AQ510470 

Sở GTVT 
Kon Tum 

9/9/2016 

176 HÀ VĂN TÔN 16/09/1977 038077012607 
Thôn Xuân Tân,-X. Đắk Xú, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 AD405466 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/12/2007 

177 ĐINH THỊ NGỌC DUNG 13/09/1999 062199006042 
-X. Pờ Y, H. Ngọc Hồi, T. Kon 

Tum 
A1 621185000205 AV778118 

Sở GTVT 
Kon Tum 

10/1/2018 

178 PHẠM THỊ NGỌC HƯƠNG 06/04/1987 062187005664 
Thôn Đắk Têng,-X. Ngok Réo, 

H. Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 621177000875 AT519581 

Sở GTVT 
Kon Tum 

15/3/2017 

179 NGUYỄN VĂN PHONG 17/08/1990 233109506 
Tổ dân phố 4,-TT. Plei Cần, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 620118622837 AY153122 

Sở GTVT 
Kon Tum 

18/5/2018 

180 LÊ THỊ KIM PHỤNG 24/01/1968 233167842 
198/39 Phan Đình Phùng,-P. 

Ngô Mây, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1 621128622268 BA604573 
Sở GTVT 
Kon Tum 

6/11/2018 

181 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 02/07/1972 233220801 
158 Trương Hán Siêu,-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621034891987 AS485557 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/11/2016 

182 A SƠN 09/11/1994 062094000264 
-X. Đắk Rơ Wa, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 620153002133 AH922900 

Sở GTVT 
Kon Tum 

24/6/2015 
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183 TRỊNH THỊ QUỲNH THƯ 21/08/1997 233219415 
-P. Thống Nhất, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 
A1 621172000366 AT318871 

Sở GTVT 
Kon Tum 

12/1/2017 

184 NGUYỄN THỊ TRANG 02/02/1981 233278377 
Tổ 1,-P. Trần Hưng Đạo, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621156001569 AI728398 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/8/2015 

185 NGÔ NGỌC HỒ 23/04/2000 233317015 
103 Lạc Long Quân,-P. Quang 
Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 620189004765 BA603483 

Sở GTVT 
Kon Tum 

10/10/2018 

186 PHẠM HỒNG LƯU 09/11/1988 036088021112 
Thôn Ngọc Tiền,-X. Đắk Xú, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 620136002778 AA844451 

Sở GTVT 
Kon Tum 

6/5/2013 

187 TRƯƠNG VĂN TỔNG 10/10/1989 240958295 
Thôn Đắk Têng,-X. Ngok Réo, 

H. Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 620179001471 AT519689 

Sở GTVT 
Kon Tum 

15/3/2017 

188 RƠ CHÂM GÒN 19/10/1992 062092004127 
-X. Đắk Pék, H. Đắk Glei, T. 

Kon Tum 
C 640155687503 BH806860 

Sở GTVT 
Gia Lai 

27/7/2020 

189 BÙI QUANG DỰ 19/11/1995 034095008453 
-X. Vũ Bình, H. Kiến Xương, T. 

Thái Bình 
A1 620211001946 BK445298 

Sở GTVT 
Kon Tum 

28/4/2021 

190 VŨ ĐỨC HẢI 28/09/1981 038081038923 
Tổ dân phố 8,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 620092622177 BD508258 

Sở GTVT 
Kon Tum 

27/8/2019 
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191 HÀ THỤY NGỌC KHÁNH 27/08/1998 062198000023 
Số 87 Đường D3,-P. Phước 

Long B, Q.9, TP. Hồ Chí Minh 
A1 741172005467 AU428222 

Sở GTVT 
Bình Dương 

27/4/2017 

192 A NGHỊ 04/08/1996 062096005848 
Thôn Đắk Xia,-X. Ngọk Lây, H. 

Tu Mơ Rông, T. Kon Tum 
A1 620218003833 BM049277 

Sở GTVT 
Kon Tum 

1/12/2021 

193 PHẠM VĂN TUẤN 21/11/1975 233061134 
Thôn 03,-X. Tân Lập, H. Kon 

Rẫy, T. Kon Tum 
A1 620052889095 AJ391613 

Sở GTVT 
Kon Tum 

23/10/2015 

194 VŨ TRÍ TUỆ 23/05/1978 233315407 
Tổ dân phố 8,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
B2 620188001983 AY152090 

Sở GTVT 
Kon Tum 

24/4/2018 

195 ĐỖ THÁI TÙNG 02/01/1995 062095001087 
Thôn 6,-X. Đoàn Kết, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620156002442 AH924444 

Sở GTVT 
Kon Tum 

31/7/2015 

196 ĐẶNG THANH CÔNG 10/10/1988 233103552 
38/1 Hoàng Thị Loan,-P. Quang 

Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1 620103621186 AL981888 
Sở GTVT 
Kon Tum 

25/3/2016 

197 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 23/08/1998 233297780 
Thôn Chiên Chiết,-X. Đắk Xú, 

H. Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 621174002609 AT526039 

Sở GTVT 
Kon Tum 

2/8/2017 

198 CAO TRUNG NGUYÊN 23/04/1996 062096000204 
Tổ dân phố 6,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
B2 620168001660 BC743127 

Sở GTVT 
Hồ Chí Minh 

15/5/2019 
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199 HOÀNG VĂN NGUYÊN 21/10/1986 233013871 
Tổ dân phố 7,-TT. Plei Cần, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
B2 620129566245 AI729649 

Sở GTVT 
Kon Tum 

14/9/2015 

200 HOÀNG VĂN NGUYÊN 21/10/1986 233013871 
Tổ dân phố 7,-TT. Plei Cần, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 620129566245 BI647258 

Sở GTVT 
Kon Tum 

1/10/2020 

201 NGUYỄN THỊ ÚT 20/02/1982 233167898 
44 Mạc Đĩnh Chi,-P. Quang 

Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 
Tum 

A1 P986987 - 
Sở GTVT 
Kon Tum 

5/4/2004 

202 CAO VĂN HƯỞNG 01/08/1998 233255031 
161 Hàm Nghi,-P. Duy Tân, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620168003145 AQ507280 

Sở GTVT 
Kon Tum 

18/8/2016 

203 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

LINH 
03/10/1987 233088798 

Tổ 4,-P. Trần Hưng Đạo, TP. 
Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 621061001285 AT519224 
Sở GTVT 
Kon Tum 

7/3/2017 

204 NGUYỄN THỊ LY 20/04/1986 250813375 
251 Võ Nguyên Giáp,-TT. 

Măng Đen, H. Kon Plông, T. 
Kon Tum 

B2 621218003003 BM050110 
Sở GTVT 
Kon Tum 

20/12/2021 

205 HUỲNH THỊ BÍCH NGÂN 06/12/1994 233177041 
44 Lạc Long Quân,-P. Quang 
Trung, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 621136002506 AT312271 

Sở GTVT 
Kon Tum 

7/12/2016 

206 ĐẶNG THỊ THANH NHI 09/07/1999 233281302 
186 Võ Nguyên Giáp,-X. Đắk 
Cấm, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 621170222999 AV776230 

Sở GTVT 
Kon Tum 

24/11/2017 
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207 ĐẶNG THỊ THANH NHI 09/07/1999 233281302 
186 Võ Nguyên Giáp,-X. Đắk 
Cấm, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
B2 621170222999 BD780363 

Sở GTVT 
Kon Tum 

7/11/2019 

208 PHAN QUỐC TRỌNG 15/12/2001 233312582 
Thôn 3,-X. Đắk Cấm, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620200000811 BH016874 

Sở GTVT 
Kon Tum 

26/2/2020 

209 PHAN TIẾN DŨNG 18/04/1958 042058005092 
Tổ dân phố 4A,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
D 620976621030 AV776883 

Sở GTVT 
Kon Tum 

5/12/2017 

210 ĐINH Y TÔ NGỌC BÌNH 10/12/1980 233030997 
-P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 
A1 L031560 - 

Sở GTVT 
Kon Tum 

5/5/2003 

211 TRẦN BÁ ĐÔNG 27/08/1996 062098006984 
64 Nguyễn Gia Thiều,-P. Quyết 
Thắng, TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 
A1 480170014393 AX415232 

Sở GTVT 
Đà Nẵng 

29/11/2017 

212 TRẦN NGỌC HÙNG 24/10/1981 051081001553 
Tổ dân phố 3,-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
B2 620136005856 AQ512535 

Sở GTVT 
Kon Tum 

23/9/2016 

213 PHẠM DUY LINH 12/12/1977 062077003772 
Thôn Kơ Tol,-X. Hơ Moong, H. 

Sa Thầy, T. Kon Tum 
A1 620061622098 AS486956 

Sở GTVT 
Kon Tum 

28/11/2016 

214 PHẠM DUY LINH 12/12/1977 062077003772 
Thôn Kơ Tol,-X. Hơ Moong, H. 

Sa Thầy, T. Kon Tum 
C 620061622098 BK449229 

Sở GTVT 
Kon Tum 

20/10/2021 
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